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TỜ KHAI KỸ THUẬT
Tờ khai Kỹ thuật khảo nghiệm  DUS giống thanh long
	1. Đối tượng của tờ khai kỹ thuật
1.1 Tên La tinh: Hylocereus undatus (Haw.) Britton et Rose và Hylocereus polyzhizus (A.F.C Weber) Britton et Rose và các loài khác.
1.2 Tên thông thường: Thanh long

	2. Người nộp đơn
Tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ Email:
Tác giả (nếu không phải người nộp đơn):

	3. Tên dự kiến và xác nhận của tác giả
Tên dự kiến của giống (nếu có thể):
Xác nhận của tác giả:

	4. Thông tin về sơ đồ chọn tạo và nhân giống
4.1 Sơ đồ chọn tạo
Giống được tạo ra từ:
4.1.1 Lai:
(a) Lai có định hướng (đề nghị ghi giống bố mẹ)                                           [  ]
(b) Lai có định hướng một phần                                                                     [  ]
(đề nghị ghi giống bố mẹ đã biết)
(c) Lai không định hướng                                                                               [  ]
4.1.2 Đột biến (Ghi rõ giống bố mẹ)                                                               [  ]
4.1.3 Phát hiện và phát triển                                                                           [  ]
(chỉ ra nơi, thời gian đã phát hiện và phát triển)
4.1.4 Khác (đề nghị cung cấp chi tiết)                                                             [  ]
4.2 Phương pháp nhân giống
4.2.1 Phương pháp nhân giống vô tính
a. Giâm cành                                                                                                   [  ]
b. Phương pháp nhân giống invitro                                                                 [  ]
c. Phương pháp khác                                                                                      [  ]
4.2.2 Phương pháp khác (cung cấp thông tin chi tiết)                                     [  ]

	5. Một số tính trạng của giống (con số bên cạnh dấu ngoặc kép liên quan đến tính trạng tương ứng trong quy phạm, đề nghị đánh dấu nhân vào mã số tương ứng)
Tính trạng                                                                                                  Mã số

	5.1 Chồi mới nhú: Mức độ đỏ
(1)     Không có hoặc rất ít                                                                            1[  ]
         Trung bình                                                                                           2[  ]
          Đậm                                                                                                    3[  ]
5.2 Thân: Khoảng cách giữa các núm gai
(6)    Ngắn                                                                                                     3[  ]
        Trung bình                                                                                             5[  ]
         Dài                                                                                                        7[  ]
5.3 Quả: Độ dài
(28)  Ngắn                                                                                                     3[  ]
        Trung bình                                                                                             5[  ]
         Dài                                                                                                        7[  ]
5.4 Quả: Màu chủ yếu của lá bắc
(34)    Xanh vàng                                                                                           1[  ]
           Xanh                                                                                                   2[  ]
           Hồng                                                                                                   3[  ]
           Đỏ                                                                                                       4[  ]
5.5 Quả: Màu sắc thịt quả
(38)     Trắng                                                                                                  1[  ]
           Hồng nhạt                                                                                           2[  ]
           Hồng trung bình                                                                                  3[  ]
           Hồng đậm                                                                                           4[  ]
           Đỏ trung bình                                                                                      5[  ]
           Đỏ đậm                                                                                               6[  ]
           Tím                                                                                                      7[  ]

	6. Giống tương tự và sự khác biệt giữa giống đăng ký và giống tương tự
Đề nghị sử dụng bảng sau đây và hộp để cung cấp thông tin về sự khác biệt giữa giống đăng ký và giống tương tự với sự hiểu biết rõ nhất của bạn. Thông tin này có thể giúp cơ quan thẩm định đánh giá tính khác biệt của giống một cách hiệu quả nhất.

	Tên giống tương tự     tính trạng         Mức biểu hiện          Mức biểu hiện
                                    Khác biệt         của tính trạng           giống đăng ký

	Ví dụ:                    Quả: Hình dạng 
                                mặt cắt dọc           Hình trục                 Thuôn chữ nhật

	7. Thông tin thêm giúp việc thẩm định giống
7.1 Bổ sung thêm thông tin trong mục 5 và 6, có thêm tính trạng nào giúp phân biệt giống“
     Có [  ]                                                                    Không [  ]
(Nếu có, đề nghị ghi chi tiết)
7.2 Có cần những điều kiện đặc biệt nào về canh tác hoặc tiến hành thẩm định giống không?
     Có [  ]                                                                    Không [  ]
  (nếu có đề nghị ghi chi tiết)
7.3 Thông tin khác
Một ảnh màu đại diện của giống phải được nộp kèm tờ khai kỹ thuật.

	8. Giấy phép công nhận:
(a) Giống có cần giấy phép nào trước khi công nhận theo pháp luật liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe con người và động vật?
     Có [  ]                                                                   Không [  ]
(b) Đã có giấy phép chưa?
     Có [  ]                                                                    Chưa [  ]
Nếu câu trả lời là đã có (b), đề nghị kèm theo giấy phép

	9. Thông tin thêm về vật liệu giống cây trồng cần nộp để thẩm định
9.1 Sự biểu hiện của tính trạng của giống có thể bị tác động của nhiều yếu tố chẳng hạn như côn trùng, bệnh, hóa chất (ví dụ như chất kìm hãm sinh trưởng hoặc thuốc bảo vệ thực vật), hệ quả của nuôi cấy mô, sự khác nhau của thân mầm, chồi được cắt từ các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây...
9.2 Không được tiến hành xử lý vật liệu giống cây trồng dưới bất kỳ hình thức nào làm ảnh hưởng đến sự biểu hiện các tính trạng của giống, trừ khi được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền cho phép hoặc yêu cầu xử lý. Nếu vật liệu cây trồng được xử lý, phải cung cấp thông tin chi tiết. Về mục này, đề nghị ghi rõ vào các mục dưới đây theo sự hiểu biết của bạn, nếu vật liệu để thẩm định là đối tượng của các mục sau:
     (a) Vi sinh vật (Virus, Nấm, độc tố thực vật)        Có [  ]           Không [  ]
     (b) Hóa chất (chất kìm hãm sinh trưởng,              Có [  ]           Không [  ]
       thuốc BVTV
     (c) Nuôi cấy mô                                                     Có [  ]            Không [  ]
     (d) Các yếu tố khác                                               Có [  ]            Không [  ]
Đề nghị cung cấp thông tin chi tiết trong trường hợp câu trả lời là có


	
	Địa điểm, ngày         tháng      năm 

Họ, tên và chữ ký của người nộp đơn
(Đóng dấu, nếu có)
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